
Nữ
Người 

già

Trẻ 

em

Tàn 

tật

Phụ nữ 

có thai

I Tổ dân phố Phò An 7 17 9 4 3 0 0

1 Ngô Thị Minh Tâm 2 2 1 Chùa Thanh Quang

2 Mai Thị Lan 4 2 1 2 Chùa Thanh Quang

3 Võ Thị Dân 2 1 1 Chùa Thanh Quang

4 Ngô Thị Phiên 4 2 1 Chùa Thanh Quang

5 Nguyễn Thị Chanh 2 1 1 Chùa Thanh Quang

6 Nguyễn Văn Thanh 3 1 Chùa Thanh Quang

7 Phan Ngà 2 1 1 Chùa Thanh Quang

II Tổ dân phố Hòa Cư 6 17 10 4 4 1 0

1 Trần Thị Lộc 4 3 1 Trụ sở tổ dân phố Hòa Cư

2 Nguyễn Thị Liên 2 2 1 Trụ sở tổ dân phố Hòa Cư

3 Nguyễn Thị Hảo 1 1 Trụ sở tổ dân phố Hòa Cư

4 Lý Ngọc Tài 4 3 2 Trụ sở tổ dân phố Hòa Cư

5 Phan Thị Hoà 4 2 1 1 Trụ sở tổ dân phố Hòa Cư

6 Ngô Xuân Xông 2 2 Trụ sở tổ dân phố Hòa Cư

III Tổ dân phố An Ngãi 1 2 1 0 0 0 0

1 Cao Thị Tuấn 2 1 Trung tâm y tế thị xã An Nhơn

IV Tổ dân phố Chánh Thạnh 2 7 3 1 0 0 0

1 Nguyễn Ngọc Đức 6 2 Chùa Thiên Hưng

2 Nguyễn Thị Đào 1 1 1 Chùa Thiên Hưng

V Tổ dân phố Tiên Hòa 0 Không có hộ sơ tán

VI Tổ dân phố Cẩm Văn 6 20 7 0 3 0 0

1 Đoàn Thị Lai
4 2 1

Trường tiểu học Nhơn Hưng điểm

trường Cẩm Văn

Số 

hộ

 Số  

nhân 

khẩu 

Trong đó

Số điện thoại liên hệ

thầy Vạn Hoà

0975303191

Số điện thoại liên hệ 

thầy Chị Huyền 

0964702177

Số điện thoại liên hệ

thầy Anh Đức

0934727777

Số điện thoại liên hệ 

thầy Cô Hiếu 

0935039849
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Nữ
Người 

già

Trẻ 

em

Tàn 

tật

Phụ nữ 

có thai

Số 

hộ

 Số  

nhân 

khẩu 

Trong đó

STT Họ và tên Địa điểm di dời Ghi chú

2 Phan Văn Phụng
6 2 2

Trường tiểu học Nhơn Hưng điểm

trường Cẩm Văn

3 Phan Văn Minh
3 1

Trường tiểu học Nhơn Hưng điểm

trường Cẩm Văn

4 Phan Ngọc Tuấn
2

Trường tiểu học Nhơn Hưng điểm

trường Cẩm Văn

5 Nguyễn Ngọc Đức
2 1

Trường tiểu học Nhơn Hưng điểm

trường Cẩm Văn

6 Phan Thị Hồng
3 1

Trường tiểu học Nhơn Hưng điểm

trường Cẩm Văn

VII Tổ dân phố Trung Định 0 Không có hộ sơ tán

VIII Tổ dân phố Háo Đức 2 5 3 1 1 1 0

1 Trương Thị Lạc 4 2 1 1 Trường tiểu học Nhơn An (Háo Đức)

2 Cáp Thị Chút 1 1 1 Trường tiểu học Nhơn An (Háo Đức)

IX Tổ dân phố Thanh Liêm 8 27 15 8 7 5 0

1 Nguyễn Thị Nở 4 3 1 1 Chùa Thanh Lương

2 Trương Văn Vinh 2 1 1 Chùa Thanh Lương

3 Phan Thị Bảy 1 1 1 Chùa Thanh Lương

4 Nguyễn Thị Hòa 1 1 1 Nhà nghỉ Thanh Liêm

5 Đào Thị Năm 6 5 1 3 Nhà nghỉ Thanh Liêm

6 Nguyễn Hanh 7 3 2 3 2 Nhà nghỉ Thanh Liêm

7 Đào Thị Hường 3 2 Nhà nghỉ Thanh Liêm

8 Nguyễn Giận 3 2 1 Nhà nghỉ Thanh Liêm

X Tổ dân phố Thuận Thái 0 Không có hộ sơ tán

XI Tổ dân phố Tân Dân 22 56 32 5 10 10 0

1 Võ Thị Ba 2 1 1 Chùa Long Đa

2 Nguyễn Thị Lắng 5 3 1 2 1 Chùa Long Đa

3 Hồ Thị Năm 1 1 1 Chùa Long Đa

4 Đặng Thị Mai 4 2 2 Chùa Long Đa

5 Nguyễn Thị Ba 1 1 1 Chùa Long Đa

'Số điện thoại liên hệ

thầy Thích Vạn Sự

0935448549

'Số điện thoại liên hệ

thầy Anh Tân

0989158567

'Số điện thoại liên hệ

thầy Thích Đưc Giáo

0869941399

Số điện thoại liên hệ 

thầy Cô Hiếu 

0935039849

'Số điện thoại liên hệ

Cô Lựu 0398996792
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Trẻ 
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tật

Phụ nữ 
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Số 

hộ

 Số  

nhân 

khẩu 

Trong đó

STT Họ và tên Địa điểm di dời Ghi chú

6 Võ Thị Minh Hoa 5 2 1 Chùa Long Đa

7 Phạm Thị Hồng Loan 1 1 1 Chùa Long Đa

8 Huỳnh Văn Tám 1 1 Chùa Long Đa

9 Đồng Thị Giáo 1 1 1 Chùa Long Đa

10 Nguyễn Dư 1 1 Chùa Long Đa

11 Võ Thị Sáu 5 3 2 Chùa Long Đa

12 Nguyễn thị Ban 1 1 1 Chùa Long Đa

13 Huỳnh Thị Hiền 2 2 1 Chùa Long Đa

14 Huỳnh Thanh Long 3 1 Chùa Long Đa

15 Nguyễn Văn Tứ 1 Chùa Long Đa

16 Đỗ Thị Tuyết 2 1 1 Chùa Long Đa

17 Đỗ Thị Thanh Thuý 3 2 2 Chùa Long Đa

18 Đặng Tấn Phát 3 1 1 Chùa Long Đa

19 Trần Thị Kim Trâm 2 1 Chùa Long Đa

20 Nguyễn Thị Ngọc Hà 2 2 Chùa Long Đa

21 Nguyễn Thành Long 6 3 2 Chùa Long Đa

22 Nguỵ Xuân Hùng 4 3 1 Chùa Long Đa

XII Tổ dân phố Tân Dương 8 17 11 5 1 1 0

1 Đào Ngọc Anh 2 1 2 Trường THCS Nhơn An

2 Trần Thị Nữ 1 1 1 Trường THCS Nhơn An

3 Nguyễn Thị Hạnh 4 1 Trường THCS Nhơn An

4 Võ Huy Cường 3 2 1 Trường THCS Nhơn An

5 Nguyễn Thị Lệ 1 1 Trường THCS Nhơn An

6 Phạm Thị Chín 3 3 1 Trường THCS Nhơn An

7 Huỳnh Thị Hiếu 2 1 1 Trường THCS Nhơn An

8 Nguyễn Thị Bích 1 1 1 Trường THCS Nhơn An

62 Tổng cộng 62 168 91 28 29 18 0

'Số điện thoại liên hệ

thầy Thích Đưc Giáo

0869941399

'Số điện thoại liên hệ

thầy Minh

0906552811
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